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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTC&QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  31 /GDTC-QP  

TỜ TRÌNH 

V      n h c     h c      n  môn GDQP-AN  

      Kính gửi:  Ban Giám hiệu; 

 Phòng Đào tạo ĐH&SĐH. 

 Th   hiện quy định Bộ Giáo dụ  và Đào tạo về việ  tổ  hứ  dạy, họ  và đánh giá kết 

quả họ  tập môn họ  Giáo dụ  quố  phòng an ninh. 

 Nay Trung t m GDTC& P kính tr nh Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu danh sá h sinh 

vi n đ    mi n, giảm  á  họ  ph n đ  họ  môn Giáo dụ  quố  phòng an ninh. Cụ th : 
                                                                                                                                                                                                       

1.   S nh   ên    n h c  ôn GDQP-AN: 

TT MSSV H  TÊN NG. SINH  ỚP    DO 
GHI 

CHÚ 

1 2221128792 Mai Nguy n  uố  Việt 29/04/1993 
K22CMU- 

TPM 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH    

2 2220239684 Nguy n Thị Linh Ngân 25/09/1998 K22KDN 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

3 2220229657 L  Thị Đông Hà 24/06/1997 K22QTM 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH      

4 2321432067 Phạm Linh Thái Lam 10/09/1998 K23ADH2 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH      

5 2321122721 Nguy n Hữu Huy 29/10/1998 K23CMU_TPM 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH      

6 2321122466 Nguy n Tuấn Anh 16/05/1997 
K23CMU-

TPM1 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

7 2321129647 Nguy n Hoài Thế Sang 24/11/1996 
K23CMU-

TPM1 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

8 23211212033 Huỳnh Đắ  Vinh 02/02/1998 
K23CMU-

TPM4 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

9 23211212073 Nguy n Văn Nhân 31/03/1996 
K23CMU-

TPM5 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

10 2321121715 Tr n Gia Bảo 23/03/1997 
K23CMU-

TPM7 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     
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11 23216610458 Tr ơng Đại D ơng 26/05/1995 K23CTP 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

12 23216612557 Nguy n  Hoàng 08/11/1993 K23CTP 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

13 2320710572 D ơng  nh Hoài Bảo 24/09/1997 K23DLK10 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

14 2321714460 Nguy n Huỳnh Quang 09/04/1996 K23DLK10 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

15 2321712241 L  Đứ  Đạt 17/06/1998 K23DLK16 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

16 23217210411 Cao Quang Dũng 23/08/1997 K23DLL4 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

17 23211712074 
Nguy n Công 

Minh 
V ơng 20/02/1996 K23EDT2 

 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

18 23202611969 Phan Thị Kiều Oanh 06/08/1997 K23KDN4 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

19 23212612176 Nguy n Kim Tùng 23/02/1996 K23KDN4 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH      

20 23212511789 Nguy n Mạnh C ờng 01/06/1996 K23KKT2 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ CĐ   

21 23212512523 Nguy n Minh Trí 01/01/1996 K23KKT2 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

22 2321314899 Tr ơng Văn Thuyết 17/09/1997 K23NAB8 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

23 23203112027 Tr n L   nh Th  04/11/1998 K23NAB9 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

24 23203212491 Phạm Vũ  uỳnh Anh 04/10/1998 K23NAD6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

25 23213211830 Đặng Phan  uố  Thiện 30/07/1998 K23NAD6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

26 23213212018 Tr n L  Minh 21/02/1997 K23NAD8 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

27 23217110049 Võ Ngọ  Lộ  05/01/1996 K23PSU-DLH 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     
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28 2321712499 Nguy n  nh Huy 27/08/1996 K23PSU-DLK1 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

29 2320712496 Trịnh D ơng Bảo Châu 29/09/1998 
K23PSU-

DLK11 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

30 2321711727 Nguy n Đăng Thiện 24/08/1996 
K23PSU-

DLK12 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

31 23207110516 Ngô Thanh Hiếu 27/10/1997 
K23PSU-

DLK17 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

32 23207112099 Tr n Thị Li n H ơng 06/04/1996 K23PSU-DLK6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ CĐ    

33 23207111718 L ơng Thị Thanh Tâm 23/04/1997 K23PSU-DLK9 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

34 23217212440 Nguy n Tr n  nh Khoa 23/02/1996 K23PSU-DLL2 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

35 2320213048 Nguy n Thị Thu Trang 10/10/1997 K23PSU-QTH1 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

36 23202712052 Bùi Thị  Thuý Mỹ 20/04/1996 K23QNT 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

37 23212712505 Ngô Minh Bảo Ph ớ  13/09/1998 K23QNT 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

38 23212710430 Lê Trúc Sinh 25/07/1996 K23QNT 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

39 2321212132 Nguy n  uang  Duy 24/03/1997 K23QTH5 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH    

40 23212112507 Nguy n Hữu Đứ  21/04/1998 K23QTH2 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

41 2321210568 Đặng Minh Khôi 05/11/1997 K23QTH5 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

42 2321212148 Tr n Hữu Nam 12/05/1997 K23QTH5 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

43 2321212136 Phạm Văn Bảo Hiếu 27/11/1996 K23QTH6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

44 23203512466 Đào Thị Thùy Trang 10/01/1998 K23QTH6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     
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45 2321213044 Nguy n  nh Vũ 30/09/1997 K23QTH7 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

46 2320222185 Đặng Thị Khánh Ly 10/04/1998 K23QTM2 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

47 23211210666 
Nguy n Hoàng 

Thái 
Bảo 10/01/1998 K23TPM4 

 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

48 2321120390 Tr n Hữu Hùng 12/10/1997 K23TPM4 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

49 2321118165 
Nguy n Hoàng 

Duy 
Quang 03/12/1996 K23TPM4 

 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

50 23211211673 Phạm Văn Bang 06/02/1998 K23TPM6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

51 2321122022 L  Nguy n Kỳ Lâm 16/09/1991 K23TPM6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

52 2321121741 Phạm Mạnh Thắng 17/11/1998 K23TPM6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

53 23211212470 Nguy n Tấn Thịnh 23/08/1997 K23TPM6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

54 23211212949 L   uố  Trọng 27/10/1997 K23TPM6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

55 2321122521 
Nguy n Ngọ  

Thiên 
Nghĩa 13/07/1998 K23TPM7 

 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

56 2321121734 Tr n Minh Nhật 06/11/1997 K23TPM7 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

57 2321125091 Phạm Đăng  n Sơn 30/06/1998 K23TPM7 
 Chứng  h  GD P-

AN hệ ĐH     

58 23211212072 Lê Quang Định 16/06/1998 K23TPM8 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH      

59 2321862389 Nguy n Hà Tuấn Anh 14/04/1996 K23VLK5 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH      

60 2320862390 Nguy n Lan Anh 19/11/1996 K23VLK5 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

61 2321377687 Phan Khánh D ơng 02/02/1997 K23VLK5 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     
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62 23208610510 Phan Thị Thắm 02/02/1998 K23VLK5 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

63 23203510570 Tr n Hoài Ân 10/01/1992 K23VQH2 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH      

64 23203712535 Tr n Thị Viên 03/12/1997 K23VTD 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH      

65 2321629950 Tr n  uố  Hà 01/01/1995 K23XDQ 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

66 23205111474 D ơng Thị Hoài Th ơng 15/09/1998 K23YDD4 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

67 23205212909 Nguy n Thị Xu n Thảo 28/08/1998 K23YDH10 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

68 2321538864 Võ Phan Bảo 22/03/1998 K23YDH8 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH      

69 23205210616 Nguy n Thị Nh    10/02/1997 K23YDH8 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

70 2321533910 Phạm Công Minh 04/02/1997 K23YDK6 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

71 2320538615  uá h Thị Bí h Trang 06/06/1998 K23YDK7 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

72 2321538660 L  Đại Trung 12/09/1997 K23YDK7 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

73 24211100714 Đoàn Hồng  Quang 19/08/1998 K24 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH      

74 24215306501 Phạm Ngọ   Mỹ 23/04/1994 K24YDK5 
Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

75 24212100069 L  Văn  Th ờng 02/03/1997 K24QTH 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

76 24212200113 Phan Vũ  Khang 30/08/1994 K24QTM 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

77 24211100096 Ngô Văn Thắng 31/01/1998 K24TMT 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

78 24207116863 Nguy n Thị Tố Uyên 04/05/1999 K24DLK 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH    
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79 23117112379 Nguy n Đứ   Nghĩa 05/10/1998 N23DLK 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

80 23117112460 Mai V ơng  uố  26/10/1997 N23DLK 
 Chứng  h  GD P-

 N hệ ĐH     

 

         Tổng số 80  sinh viên (T         sinh viên) 
 

2. S nh   ên    n HP       h c      n  HP  môn GDQP-AN: 

TT MSSV H  TÊN NG. SINH  ỚP    DO 
GHI 

CHÚ 

1 2327521158 Nguy n Thành Hiếu 26/10/1990 T23YDHB 
Chứng  h  

GD P- N hệ CĐ  

2 2321112002 Nguy n Văn Hiếu 15/01/1998 K23TPM9 
 Chứng  h  

GD P- N hệ 

CĐ  
 

 

         Tổng số 02 sinh viên (Hai  sinh viên) 

 

3. S nh   ên    n HP 2 h c      ng HP1,3,4 môn GDQP-AN: 

TT MSSV H  TÊN NG. SINH  ỚP    DO 
GHI 

CHÚ 

1 2321534999 Phan Quang Th ơng 09/03/1993 K23YDK3 
Chứng  h  GD P-

 N hệ TC  

2 2321538646 Nguy n Ph ớ  Kồng 06/02/1994 K23YDK6 
 Chứng  h  

GD P- N hệ TC  

 

Tổng số 02 sinh viên (Hai  sinh viên)  

Vậy Trung t m GDTC&QP kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo 

ĐH&SĐH, cho phép những sinh vi n tr n đ    mi n họ  môn GDQP-AN, tạo điều kiện 

cho sinh viên trong thời gian theo họ  tại Tr ờng. 

                                                                          Đà Nẵng, ngày       tháng       nă  2019 

   AN GI M HIỆU 

 

 

 

 

PGS TS  ê Đ c To n 

P  ĐÀO TẠO ĐH&SĐH 

 

 

 

 

TS  N  y n Ph  Sơn 

GĐ TRUNG TÂM GDTC&QP 

 

 

 

 

ThS   ê Đ c Tr n  

 

 
 


